
HK1 (2022 - 2023)

9,50 9,00 7,00 6,50 7,70 3,00 B Khá

8,00 9,50 9,00 7,50 9,50 8,00 9,00 8,50 3,80 A Giỏi

8,00 7,00 6,00 10,00 8,00 7,90 3,00 B Khá

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 A+ Xuất sắc

7,50 7,50 3,00 B Khá

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 A+ Xuất sắc

7,50 8,50 9,00 10,00 5,50 6,80 2,50 C+ Trung
Bình

HK2 (2022 - 2023)

10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 7,50 9,10 4,00 A+ Xuất sắc

8,50 7,00 8,00 8,00 9,00 8,00 7,00 6,50 7,50 3,00 B Khá

10,00 10,00 10,00 9,50 9,80 4,00 A+ Xuất sắc

7,00 7,00 3,00 B Khá

10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 9,90 4,00 A+ Xuất sắc

9,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,50 3,80 A Giỏi

9,00 10,00 10,00 8,00 8,70 3,80 A Giỏi

6,50 6,50 2,50 C+ Trung
Bình

HK1 (2023 - 2024)

10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,50 4,00 A+ Xuất sắc

9,50 6,00 9,00 9,50 10,00 10,00 10,00 9,50 9,40 4,00 A+ Xuất sắc

8,50 10,00 10,00 10,00 9,00 9,50 9,50 10,00 9,50 4,00 A+ Xuất sắc

7,50 9,00 9,00 8,50 9,00 9,00 9,00 8,60 3,80 A Giỏi

9,00 6,50 8,00 9,50 10,00 10,00 10,00 9,40 4,00 A+ Xuất sắc

8,50 9,00 7,00 10,00 8,50 8,50 3,80 A Giỏi

HK2 (2023 - 2024)

9,00 8,50 8,50 8,50 9,00 8,90 3,80 A Giỏi

10,00 10,00 8,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 4,00 A+ Xuất sắc

10,00 9,00 9,00 8,50 8,00 9,50 9,00 10,00 9,50 4,00 A+ Xuất sắc

10,00 8,50 10,00 10,00 8,50 10,00 10,00 9,70 4,00 A+ Xuất sắc

7,50 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 6,50 7,80 3,00 B Khá

9,50 8,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,90 3,80 A Giỏi

HK3 (2023 - 2024)

9,00 10,00 10,00 9,00 9,20 4,00 A+ Xuất sắc

8,00 10,00 10,00 7,50 8,20 3,50 B+ Khá

HK1 (2024 - 2025)

10,00 10,00 10,00 10,00 8,50 9,30 4,00 A+ Xuất sắc

8,00 10,00 10,00 8,00 8,40 3,50 B+ Khá

8,50 9,50 8,50 10,00 10,00 9,00 8,50 9,20 4,00 A+ Xuất sắc

9,00 8,00 8,00 8,50 8,50 8,50 9,00 8,70 3,80 A Giỏi

8,00 9,00 10,00 10,00 6,50 7,60 3,00 B Khá

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 A+ Xuất sắc

9,00 9,00 6,50 9,00 7,00 7,80 3,00 B Khá

Kết quả học tập

1 420300200901 Nhập môn Tin học 2

2 420300319247 Kỹ năng làm việc nhóm 2

3 4203003242113 Giáo dục Quốc phòng và
An ninh 1 4

4 420300325963 Toán cao cấp 1 2

5 420300330741 Giáo dục thể chất 1 2

6 420300384848 Nhập môn Lập trình 2

7 420301416471 Triết học Mác - Lênin 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,40 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,37

Điểm trung bình tích lũy: 8,40 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,37

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 11 Tổng số tín chỉ tích lũy: 11

Tổng số tín chỉ đạt: 11 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Giỏi Xếp loại học lực học kỳ: Giỏi

8 420300094106 Kỹ thuật lập trình 3

9 420300213711 Hệ thống Máy tính 4

10 4203003288460 Toán cao cấp 2 2

11 420300330677 Giáo dục thể chất 2 2

12 420300334562 Vật lý đại cương 3

13 420300335475 Giáo dục quốc phòng và
an ninh 2 4

14 420301416528 Kinh tế chính trị Mác -
Lênin 2

15 420301525301 Tiếng Anh 1 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,90 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,69

Điểm trung bình tích lũy: 8,70 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,55

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 25 Tổng số tín chỉ tích lũy: 25

Tổng số tín chỉ đạt: 14 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Giỏi Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

16 420300090102 Cấu trúc rời rạc 3

17 420300094204 Cấu trúc dữ liệu và giải
thuật 4

18 420300114608 Hệ cơ sở dữ liệu 4

19 420300320664 Môi trường và con người 3

20 420300359104 Lập trình hướng đối tượng 3

21 420301525462 Tiếng Anh 2 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 9,30 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,96

Điểm trung bình tích lũy: 8,90 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,72

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 42 Tổng số tín chỉ tích lũy: 42

Tổng số tín chỉ đạt: 17 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

22 420300105806 Mạng máy tính 3

23 420300120703 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3

24 420300207002 Lập trình hướng sự kiện
với công nghệ Java 4

25 420300214503 Hệ thống và Công nghệ
Web 3

26 420300375303 Phân tích thiết kế hệ
thống 3

27 420301416602 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
NoSQL MongoDB 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 9,00 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,78

Điểm trung bình tích lũy: 8,90 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,74

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 61 Tổng số tín chỉ tích lũy: 61

Tổng số tín chỉ đạt: 19 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

28 420301416719 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

29 420301416920 Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam 2

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,70 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,75

Điểm trung bình tích lũy: 8,90 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,74

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 65 Tổng số tín chỉ tích lũy: 65

Tổng số tín chỉ đạt: 4 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

30 420300090802 Lý thuyết đồ thị 3

31 420300242211 Pháp luật đại cương 2

32 420300319834 Phương pháp luận nghiên
cứu khoa học 2

33 420300350103 Phát triển ứng dụng 3

34 420301416803 Mô hình hóa dữ liệu
NoSQL MongoDB 3

35 420301419311 Kỹ năng sử dụng bàn phím
và thiết bị văn phòng 3

36 420301541403 Tư duy thiết kế và Trải
nghiệm người dùng 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,70 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,60

Điểm trung bình tích lũy: 8,90 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,71

Giữa kỳ

Thường xuyên Thực hành

Cuối kỳ Điểm tổng kết Thang điểm 4 Điểm chữ Xếp loại Ghi chú TBQT ĐạtLT Hệ số 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Mã lớp học phần Tên môn học/học phần Số tín chỉ
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HK2 (2024 - 2025)

8,50 10,00 10,00 8,00 8,60 3,80 A Giỏi

8,00 8,00 8,50 7,50 8,50 8,30 3,50 B+ Khá

8,00 10,00 10,00 8,00 8,50 8,50 3,80 A Giỏi

8,50 8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 9,50 9,30 4,00 A+ Xuất sắc

9,50 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 9,00 9,30 4,00 A+ Xuất sắc

8,00 8,50 10,00 9,50 7,00 7,80 3,00 B Khá

8,00 9,50 8,00 7,00 9,00 10,00 7,00 8,00 3,50 B+ Khá

9,50 9,00 8,00 10,00 9,00 9,00 8,50 9,00 4,00 A+ Xuất sắc

HK1 (2025 - 2026)

10,00 10,00 10,00 10,00 8,50 9,30 4,00 A+ Xuất sắc

9,50 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 10,00 7,50 8,70 3,80 A Giỏi

10,00 8,50 8,00 9,50 5,00 9,00 8,00 8,40 3,50 B+ Khá

5,50 8,50 9,00 8,50 8,00 9,00 9,00 8,10 3,50 B+ Khá

10,00 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 9,50 8,00 8,90 3,80 A Giỏi

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 84 Tổng số tín chỉ tích lũy: 84

Tổng số tín chỉ đạt: 19 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

37 420300066424 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

38 420300100401 Nhập môn an toàn thông
tin 3

39 420300111101 Công nghệ phần mềm 3

40 420300203102 Lập trình phân tích dữ liệu
1 3

41 420300214603 Lập trình phân tán với
công nghệ Java 3

42 420300334701 Những vấn đề xã hội và
đạo đức nghề nghiệp 3

43 420300345101 Thống kê máy tính và ứng
dụng 3

44 420301541301 Phát triển giao diện ứng
dụng 3

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,60 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,70

Điểm trung bình tích lũy: 8,80 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,70

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 107 Tổng số tín chỉ tích lũy: 107

Tổng số tín chỉ đạt: 23 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

45 420300136602 Automat & ngôn ngữ hình
thức 3

46 420300143201 Lập trình cho thiết bị di
động 4

47 420300232901 Nhập môn dữ liệu lớn 3

48 420300359201 Đảm bảo chất lượng và
Kiểm thử phần mềm 3

49 420300362102 Lập trình WWW (Java) 4

Điểm trung bình học kỳ hệ 10: 8,70 Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 3,73

Điểm trung bình tích lũy: 8,80 Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 3,71

Tổng số tín chỉ đã đăng ký: 124 Tổng số tín chỉ tích lũy: 124

Tổng số tín chỉ đạt: 17 Tổng số tín chỉ nợ tính đến hiện tại: 0

Xếp loại học lực tích lũy: Xuất sắc Xếp loại học lực học kỳ: Xuất sắc

Giữa kỳ

Thường xuyên Thực hành

Cuối kỳ Điểm tổng kết Thang điểm 4 Điểm chữ Xếp loại Ghi chú TBQT ĐạtLT Hệ số 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Mã lớp học phần Tên môn học/học phần Số tín chỉ
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